Một số biện pháp giáo dục trẻ 3– 4 tuổi biết bảo vệ bản thân trong những

trường hợp khẩn cấp.
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                             A. ĐẶT VẤN ĐỀ 
I. Lý do chọn đề tài:

Xã hội ngày nay, trẻ em không chỉ cần biết ăn, biết ngủ, biết học hành mà trẻ còn phải học những kỹ năng sống cần thiết, phải học cách làm sao để thích nghi với cuộc sống, làm sao để thích nghi với sự khắc nghiệt của môi trường và làm sao để biết tự bảo vệ bản thân mình khỏi những trường hợp nguy hiểm mà cuộc sống hiện đại phức tạp tạo nên, cũng như sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết. Xã hội hiện đại mang đến cho cuộc sống con người nhiều tiện ích, sự thoải mái nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là đối với con trẻ. Nếu mỗi người trong đó có trẻ em không có những kiến thức cần thiết để biết lựa chọn những giá trị sống tích cực, không có những kỹ năng để ứng phó, để vượt qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại, rủi ro trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi trẻ phải có kỹ năng xử lý để tránh được những nguy hiểm cũng như để bảo vệ chính bản thân mình.
Đặc biệt, trẻ em từ 3 - 4 tuổi có thể coi là giai đoạn mà trẻ dễ gặp phải nhiều mối nguy hiểm nhất. Bởi ở giai đoạn này, trẻ thích khám phá nhưng lại chưa có những kỹ năng cơ bản để tìm hiểu môi trường xung quanh, cũng như chưa có những kỹ năng cơ bản ban đầu để bảo vệ chính bản thân mình khỏi những nguy hiểm vì vậy, đã có rất nhiều câu chuyện vô cùng đáng tiếc xảy ra. Đó là tai nạn không ai mong muốn nhưng một thực tế không thể phủ nhận nguyên nhân có phần lớn trách nhiệm của người lớn. 
Những nguy cơ không an toàn cho trẻ không những có thể xảy ra ở nhà mà còn xảy ra ở bất cứ nơi đâu, thậm chí là trong trường mầm non, điểm trông giữ trẻ. Những trường hợp khiến các cháu tử vong như điện giật, ngã trong nhà vệ sinh hay bị đổ tủ đựng đồ và đè lên người… đã không còn là những câu chuyện mới mẻ bởi lẽ nó xảy ra quá nhiều. Đó chính là hồi chuông cảnh báo sự an toàn của trẻ tại các trường mầm non đang ở tình trạng báo động và một lần nữa chúng ta lại thấy được tầm quan trọng của việc dạy trẻ những kỹ năng sống cần thiết mà cụ thể đó chính là việc dạy trẻ những kỹ năng để trẻ biết bảo vệ bản thân mình.

Đa số bố mẹ trẻ đều có chung một quan điểm đó là người lớn luôn có mặt trong những trường hợp khẩn cấp mà trẻ cần nên việc dạy trẻ là chưa cần thiết hoặc yêu cầu, cấm trẻ không lại gần và sử dụng các yếu tố có tính chất nguy hiểm. Từ quan điểm này, tôi thấy rất nhiều bậc phụ huynh còn chủ quan, chưa chủ động trong việc dạy trẻ cách tự bảo vệ bản thân trong một số trường hợp khẩn cấp. Thực tế trong trường mầm non, nội dung dạy trẻ những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp đã được thực hiện nhưng chưa hiệu quả. Giáo viên tổ chức các hạt động giáo dục chưa có sự linh hoạt, sáng tạo, chưa biết tạo ra các tình huống cho trẻ được trải nghiệm để giúp trẻ có những kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó khi điều đó xảy ra trong cuộc sống thực của trẻ. Là một giáo viên mầm non, tôi nhận thấy cần phải đưa ra một số nội dung giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp cần thiết. Chính vì thế tôi lựa chọn đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ 3 – 4 tuổi biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp” để thực nghiệm trong năm học 2023-2024
II. Thời gian nghiên cứu: 
    - Thời gian thực hiện bắt đầu từ 01/09/2023 đến 20/03/2024
III. Đối tượng nghiên cứu:
    - Trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non
IV. Phạm vị nghiên cứu:

    - Nghiên cứu tại lớp mẫu giáo bé ở trường mầm non.
V. Bảng đánh giá khảo sát trước khi thực hiện đề tài:

Mỗi một giáo viên giỏi không những có kỹ năng sư phạm mà đòi hỏi phải biết lập kế hoạch làm sao với tình hình của lớp, có những biện pháp giáo dục nhằm phát huy được tính sáng tạo của mỗi cá nhân.

Với đề tài này, tôi mong rằng sẽ góp thêm một số biện pháp mà tôi cho là có hiệu quả nhằm giúp cho các con có những kỹ năng cơ bản để biết tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp.
Vì vậy, tôi đã tiến hành khảo sát để nghiên cứu đưa ra những biện pháp dạy trẻ biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp:
KHẢO SÁT ĐẦU NĂM: SĨ SỐ HỌC SINH: 30TRẺ
	Đầu năm

	Kỹ năng xử lý trẻ cần có
	Tổng số trẻ được khảo sát
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ%

	Nhận biết mối nguy hiểm
	30
	10
	33,3
	20
	66,67

	Mạnh dạn, tự tin. Biết giữ bình tĩnh
	30
	13
	43,3
	17
	56,7

	Kỹ năng tự vệ thoát khỏi nguy hiểm
	30
	9
	30
	21
	70


B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

I. Cơ sở lý luận:
Kỹ năng bảo vệ bản thân là những hiểu biết của một người về sự việc xung quanh mình cũng như cách hành động, xử lý đúng, an toàn nhằm bảo vệ bản thân mình. Trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân sẽ biết cách làm thế nào để tránh xa những mối nguy hiểm hoặc khám phá thế giới trong phạm vi an toàn.

Vậy những trường hợp nào được cho là khẩn cấp? Với trẻ em đặc biệt là trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi, độ tuổi trẻ rất muốn làm chủ hành động của mình, song song với điều đó chính là sự không an toàn và sẽ có rất nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra. Có những tình huống đặc biệt khẩn cấp đòi hỏi trẻ cần có kỹ năng để xử lý nhằm thoát khỏi nguy hiểm và theo tôi một số vấn đề khẩn cấp mà hiện nay các bậc phụ huynh quan tâm đó là: khi xảy ra thảm họa thiên nhiên, khi có người lạ tiếp cận, khi bị lạc, khi chơi một mình, khi bị thương...
Đối với trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi, trẻ đang phát triển rất nhanh về mọi mặt đó là tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ, thể chất và thẩm mỹ. Với trẻ, cuộc sống vô cùng nhiều màu sắc, bất cứ một sự vật nào hiện ra đều trở thành một đề tài thu hút đối với trẻ, mỗi điều mới mẻ trẻ học được đều mang lại niềm vui, sự hứng thú, sự say mê thích thú, nhưng chính tính tò mò, ham hiểu biết, thích làm chủ hành động của trẻ lại làm nảy sinh những nguy cơ không an toàn là những yếu tố tiềm ẩn mà không phải trẻ nhỏ nào cũng có thể nhận ra và biết hết về chúng. Thông qua các hoạt động giáo dục, cũng như chính bản thân trẻ được trải qua những tình huống trong thực tế trẻ mới có thể hình thành những thói quen, kỹ năng biết bảo vệ bản thân mình trong những trường hợp không an toàn.
Thực tế cho thấy rằng trẻ em nhận thức thế giới không chỉ bằng việc nghe những lời giảng giải mà trẻ học thông qua quá trình chúng hoạt động. Thông qua hoạt động, trẻ tìm hiểu về thế giới xung quanh, với mỗi bài học mới, nhận thức của trẻ mở mang thêm và chúng hiểu thêm về thế giới quanh mình từ đó có cách hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó với tác động có chủ đích và được tổ chức một cách toàn diện của các giáo viên, với sự phát triển bình thường về mặt thể chất và trí tuệ, trẻ  đều có thể nhận biết, tiếp thu cho bản thân những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp nguy hiểm khẩn cấp mà người lớn chưa kịp giúp nhằm giải quyết được vấn đề mà vẫn đảm bảo an toàn hoặc thoát khỏi nguy hiểm. Vấn đề giáo dục trẻ có những kỹ năng biết bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp đang là một trong những kỹ năng sống được ngành giáo dục mầm non đặc biệt quan tâm.
II. Thực trạng:
Năm học 2023-2024, tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp mẫu giáo bé C4 với tổng số học sinh là 30 cháu.
Trong đó: Nữ:       12 cháu – 40%

                 Nam:    18 cháu – 60%

Trẻ ra lớp 100% đúng độ tuổi.

 Khi thực hiện đề tài này tôi đã gặp một số thuận lợi và cũng không ít những khó khăn, cụ thể như sau:
2.1. Thuận lợi:

- Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cũng như thường xuyên chỉ đạo, thăm lớp để rút kinh nghiệm.

- Với đề tài giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp đa số giáo viên đều cho rằng rất thiết thực nên cùng phối hợp, cùng trau dồi nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho chính bản thân và cho công tác giáo dục trẻ.
- Là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết với nghề, nắm vững các phương pháp dạy học, tôi luôn tìm tòi học hỏi những kiến thức kỹ năng mới để áp dụng vào công tác giảng dạy đồng thời tôi còn còn tự tìm tòi, học hỏi qua sách báo, công nghệ thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn và đặc biệt là những kỹ năng sống phù hợp với trẻ. 
- Công nghệ thông tin ngày càng phát triển rộng rãi và hầu như phụ huynh của lớp đều là trẻ tuổi nên sự hiểu biết rất là rộng. Nên các bậc phụ huynh cũng đã giáo dục các con 1 cách triệt để.
2.2. Khó khăn:

Khả năng nhận thức, hợp tác giữa các  trẻ không đồng đều, kỹ năng hoạt động nhóm của trẻ hạn chế.
- Các hình thức tổ chức trong quá trình giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân còn nghèo nàn và đơn điệu. Giáo viên chưa chú ý đến cách phối hợp các biện pháp với nhau, còn chưa linh hoạt, chưa mềm dẻo.
- Tài liệu hướng dẫn giáo dục trẻ kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp còn chưa phong phú,nhà trường còn cung cấp ít tài liệu và bản thân chưa có nhiều thời gian đi sâu và tìm hiểu vào lĩnh vực này.
- Ngoài ra, nếp sống gia đình và những thói quen cũ của trẻ cũng là một khó khăn lớn trong việc thực hiện. Một số trẻ khi ở nhà được bố mẹ nuông chiều và chưa quan tâm đến việc rèn kỹ năng cho trẻ nên các kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm của trẻ còn hạn chế. Một số trẻ trong lớp còn có tính thụ động ít giao lưu trong các hoạt động.  Đặc biệt với việc giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp phụ huynh còn chủ quan,chưa biết mức độ cần thiết và thực sự hiểu sâu của tầm quan trọng trong việc này.
III. Các biện pháp đã tiến hành:
Để giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp, tôi mạnh dạn nêu lên một số biện pháp sau:
3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp:
Xây dựng kế hoạch có vai trò rất quan trọng, nó giúp cho việc thực hiện công việc một cách hiệu quả. Mỗi một giáo viên giỏi không những có kỹ năng sư phạm mà đòi hỏi phải biết lập kế hoạch làm sao với tình hình của lớp, có những biện pháp giáo dục nhằm phát huy được tính sáng tạo của mỗi cá nhân.

Với tôi, một người giáo viên mầm non tôi luôn muốn dạy cho các con tất cả những kỹ năng mà mình có để các con có thể tránh mọi nguy hiểm. Đặc biệt, đối với chương trình học của trẻ 3 – 4 tuổi khó khăn đặt ra trong quá trình thực hiện đó là nội dung giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân chưa được xây dựng thành một môn học như các môn văn học, toán, tạo hình... Đồng thời những kỹ năng này đối với trẻ khá mới, trẻ chưa được cọ xát, nhưng nó lại chỉ là một nội dung giáo dục lồng ghép. Chính vì vậy khi giáo viên tổ chức hoạt động thì cô và trẻ còn bỡ ngỡ lúng túng, không biết lồng ghép, sắp xếp như thế nào để giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp đạt được hiệu quả cao. Bản thân tôi là một giáo viên trẻ nên tôi lại càng thấy việc xây dựng các nội dung lồng ghép theo các chủ đề, sự kiện của từng tháng là rất quan trọng. Vì khi lập được một kế hoạch tốt tức là ta đã định hướng được những công việc cần làm. Từ đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, giáo viên sẽ linh hoạt, chủ động, không bị lúng túng và cũng không sợ bỏ qua một công đoạn nào. Như vậy, hiệu quả của việc lồng ghép giáo dục kỹ năng cho trẻ sẽ đạt kết quả cao hơn. 
          Căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi, phiên chế chương trình của các tháng và  thời khóa biểu của lớp mẫu giáo bé tôi đã xây dựng lồng ghép các nội dung dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp vào các tháng như sau: 
	Tháng
	Nội dung bài học
	Nội dung giáo dục

	9


	- Bé làm gì khi có người lạ đến đón?

- Làm gì để tránh hóc sặc đồ chơi?

- Bé chơi như thế nào để an toàn?
	- Trẻ biết nói không khi có người lạ đến đón về.

- Trẻ không cho những đồ vật, đồ chơi nhỏ vào mũi, miệng.

- Trẻ biết phân biệt những đồ chơi an toàn và không an toàn, biết những hoạt động, địa điểm chơi có tính chất nguy hiểm.
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	- Khám phá xã hội: Trò chuyện về gia đình bé.
- Khi có người lạ đề nghị mở cửa trong trường hợp có một mình ở nhà.

- Khi ở nhà chơi một mình.
- Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm: bàn là,bếp đang đun,phích nước nóng…khi được nhắc nhở.
- Khi chạm tay vào đồ vật bị nóng.
- Trong nhà xảy ra cháy.

- Khi bị đổ nước sôi.
	- Dạy trẻ biết địa chỉ, họ tên, số điện thoại của bố mẹ và người thân trong gia đình mình.
- Trẻ biết trả lời “không” khi có người không quen đến gõ cửa.

-Trẻ hiểu được đâu là đồ chơi, đâu là đồ dùng trong gia đình, đâu là đồ vật an toàn và đồ vật không an toàn,…
- Trẻ biết rút tay lại thật nhanh và tránh xa đồ vật đó.

- Trẻ biết chạy thật xa khu vực có lửa rồi la lớn tiếng để những người xung quanh giúp đỡ. Nếu bị lửa bén vào quần áo, bé không nên bỏ chạy mà nằm xuống sàn nhà lăn người qua lại hoặc lấy vải nhúng nước quấn vào chỗ cháy để dập lửa. 

-Trẻ biết tránh xa không lại gần. Nhúng chỗ bị bỏng vào nước lạnh.
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	- Bé có thể nhờ sự giúp đỡ từ ai?

- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.


	- Trẻ biết nhờ đến sự trợ giúp của chú công an khi đi lạc đường, đi lạc ở siêu thị thì có thể nhờ chú bảo vệ,...
- Trẻ biết tạo sự chú ý, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người khi gặp nguy hiểm, biết một số kỹ năng phản kháng và chạy khỏi nơi nguy hiểm.


Sau khi đưa ra kế hoạch cụ thể vào áp dụng các tháng tôi thấy việc tiến hành các biện pháp giúp trẻ nhận ra được cách bảo vệ bản thân mình ở những nơi công cộng và những mối nguy hiểm xung quanh trẻ một cách hợp lý và khoa học hơn.
3.2. Biện pháp 2: Tổ chức cho trẻ thực hành một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân:
“Học đi đôi với hành” câu nói đó như một chân lý và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và cho tới tận bây giờ. Thật vậy, ở bất cứ độ tuổi nào, việc trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân sẽ giúp trẻ có thể an toàn hơn, tự tin hơn. Bên cạnh việc lĩnh hội những kiến thức trên sách vở thì việc được thực hành, trải nghiệm là vô cùng quan trọng. Nếu chỉ giỏi trên lý thuyết thì cũng không giải quyết được vấn đề gì bởi trong cuộc sống chỉ có kỹ năng, có hành động cụ thể mới quyết định được kết quả. Trẻ ở độ tuổi này đã bắt đầu có ý thức thích học tập, có khả năng lĩnh hội kiến thức tốt, tuy nhiên trẻ dễ nhớ nhưng mau quên vì thế khi được trải nghiệm thực tế trẻ không những rất hứng thú mà trẻ được cọ xát, áp dụng các kiến thức mà trẻ đã học vào những công việc, vấn đề thực tế, nhằm giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Cũng thông qua đó, trẻ không chỉ nhớ những kiến thức mà mình được học mà còn tạo cho trẻ sự tự tin, cũng như niềm vui khi được tham gia vào hoạt động trải nghiệm và dần hình thành ở trẻ những kỹ năng sống cần thiết.
Để thực hiện được trường hợp này, tôi đã dẫn trẻ đi tham quan di tích lịch sử tại đình làng, sau đó tôi đã khéo léo tạo tình huống để một trẻ bị lạc ở đó (tuy nhiên vẫn dưới sự giám sát của giáo viên mà trẻ đó không hề biết). Tôi dẫn cả lớp tới địa điểm khác mà coi như trẻ trong lớp không ai bị lạc. Để trẻ thực hiện trải nghiệm tốt tôi mời cả bác bảo vệ và phụ huynh cùng vào cuộc. Tôi còn bố trí có giáo viên quay video ghi hình khi bắt đầu tới khu di tích, khi trẻ bị lạc, cách xử lý của trẻ. Qua theo dõi hành vi, thái độ, kỹ năng ứng xử của trẻ tôi thấy trẻ đã biết chạy tới bên bác bảo vệ nhờ giúp đỡ, trẻ nhớ số điện thoại của bố mẹ và đọc lại bác bảo vệ. Qua đó tôi nhận thấy trẻ đã nhớ những bài học mà tôi đã truyền thụ cho trẻ. Từ đó, tôi tiếp tục giáo dục những trẻ còn lại trong lớp qua cách xử lý của bạn hoặc hỏi những trẻ còn lại xem cách xử lý của bạn như vậy đã đúng chưa?                         
Hiện nay hỏa hoạn đang là vấn đề cấp bách của toàn gia đình và xã hội . Cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu như: trường học, bệnh viện, siêu thị, các khu vui chơi… với sự diễn biến phức tạp và nguy hiểm của những ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả những gì chúng đi qua đã gây không ít lo ngại cho người dân trong thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Những vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại rất nhiều về kinh tế tài sản và tính mạng con người. Vì vậy, tôi đã xây dựng tình huống để dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Thông qua tình huống này trẻ sẽ nâng cao được ý thức cũng như kỹ năng phòng chống hỏa hoạn, đặc biệt giáo dục trẻ có ý thức trong việc phòng cháy, có tâm thế bình tĩnh và xử lý đúng tình huống khi hỏa hoạn xảy ra.
Để thực hiện được tình huống này, tôi đã chuẩn bị một số đồ dùng  như: Lửa khói mô phỏng, còi báo cháy, máy tính xách tay, loa, khăn ẩm, mũ, khẩu trang. Clip các kỹ năng thoát hiểm: Bò thấp, dùng khăn che mũi miệng; lăn người dập lửa; sử dụng cầu thang bộ khi gặp hỏa hoạn. Đồng thời tôi kết hợp với đồng nghiệp để tổ chức cho trẻ diễn tập. Trước khi cho trẻ diễn tập thì  tôi cho trẻ xem video về hỏa hoạn, video về kỹ năng thoát hiểm và củng cố cho trẻ:

Kỹ năng 1:  Kỹ năng phát hiện đám cháy: Cho trẻ xem video về đám cháy

- Giáo viên hỏi trẻ: Theo các con, những gì xuất hiện khi xảy ra cháy? ( Nhìn thấy: Khói, lửa, ngửi thấy mùi khét, nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu)
Kỹ năng 2: Kêu cứu
- Hỏi trẻ: Nếu phát hiện ra có cháy, các con sẽ làm gì?

=> Các con cần nhớ: Cố gắng giữ bình tĩnh, không quá hoảng sợ. Quan sát thật nhanh xung quanh để kêu cứu: “Cháy! Cháy! Cứu”. Tìm  lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn càng nhanh càng tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa.
Kỹ năng 3: Lăn người dập lửa khi bị lửa bén vào người.
- Khi có cháy, ngọn lửa sẽ lan rất nhanh và thậm trí lửa có thể bén cả vào quần áo của con. Nếu không may bị lửa bén vào người thì các con sẽ làm gì?

- Cho trẻ xem đoạn video kỹ thuật lăn người và cho trẻ luyện tập kỹ thuật này 

2-3 lần.
Kỹ năng 4: Di chuyển cầu thang
- Hỏi trẻ: Khi có cháy, các con sẽ di chuyển bằng cầu thang nào? Vì sao? 

- Cho trẻ xem clip di chuyển bằng cầu thang bộ.

- Giải thích cho trẻ lý do vì sao không sử dụng cầu thang  máy?

Kỹ năng 5: Lấy khăn ẩm hoặc áo - mũ vải bịt mũi miệng, bò cúi thấp người tránh khói độc.

- Trong đám cháy, lửa sẽ tạo ra rất nhiều khói độc. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị hít phải khói độc?

- Theo các con, để tránh khói độc chúng ta phải làm gì?

=> Cho trẻ xem clip về kỹ năng: Dùng khăn ẩm che mũi miệng, bò cúi thấp người tránh khói độc.

 Tình huống tôi đưa ra là trong giờ hoạt động vui chơi của lớp mình, tôi và các con cùng nhau hát múa rất vui vẻ thì bỗng nhiên các con phát hiện ra có đám cháy. Yêu cầu các con hãy hô thật to để thông báo cho cô và các bạn cùng biết. Sau đó, cô và các con cùng thoát hiểm an toàn. Chú ý cho trẻ biết: Vị trí tập kết của lớp là sân tập thể dục sáng của lớp  ở gần cổng trường. Lưu ý cho trẻ: Khi thoát hiểm, nghe theo chỉ dẫn của cô, không chen lấn, xô đẩy nhau.
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Hoạt động thực hành kỹ năng đã thực sự thành công khi kết thúc các bé đã có kiến thức vô cùng vững về hỏa hoạn và kỹ năng thoát hiểm tự bảo vệ bản thân. Có thể nói đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa và thực sự cần thiết để dạy trẻ trong trường mầm non đã, đang và sẽ tổ chức thường xuyên những hoạt động ý nghĩa thiết thực này nhằm trang bị kiến thức cho các bé, giúp các bé trở thành những công dân chủ động, tự tin, ý thức, không phụ thuộc và biết tự bảo vệ mình trước mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.
Gần đây, vấn nạn bắt cóc trẻ em xảy ra dồn dập khiến toàn thể gia đình và xã hội lo ngại. Nó như một hồi chuông  cảnh báo đối với tất cả các gia đình, các bậc phụ huynh, người trông giữ trẻ. Hành vi bắt cóc trẻ em đang diễn biến khó lường với sự gia tăng nhanh chóng về số vụ, thủ đoạn gây án tinh vi, tính chất liều lĩnh, táo tợn. Khi phát hiện trẻ chỉ có một mình, đối tượng tìm cách tiếp cận, dụ dỗ trẻ đi theo. Chúng có thể giả danh người nhà của trẻ hoặc là người được bố mẹ trẻ nhờ đón để lừa giáo viên, lừa các cháu học sinh mẫu giáo, tiểu học... Hiện nay,  nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội như facebook, zalo… để làm quen, rủ trẻ đi chơi, xem phim với chúng để bắt cóc… 
Vậy chúng ta cần làm gì trước vấn nạn này để bảo vệ con em mình?  Trước tiên, chúng ta cần phải dạy trẻ nhận biết được người lạ là những người không quen biết, không phải ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia đình để trẻ biết đề phòng những người lạ. Dạy trẻ nhận diện được một số cách tiếp cận của người lạ nhằm mục đích bắt cóc trẻ. Ngoài ra, chúng ta cần dạy trẻ các kỹ thuật như:  bám dính, kỹ thuật quay tay cánh quạt, kỹ thuật vung tay, vung chân và đánh mạnh vào kẻ bắt cóc.
Và tôi đã tổ chức cho trẻ được thực hành tình huống này với sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp và các bậc phụ huynh . Sau khi thực hiện biện pháp này tôi nhận thấy 100% trẻ lớp tôi đã có kỹ năng xử lý trong trường hợp bắt cóc đó là biết cào, cấu, đấm, đạp, nhờ sự giúp đỡ của những người “xa lạ” đáng tin cậy như chú công an, chú bảo vệ, nhớ địa chỉ, số điện thoại của gia đình, bố mẹ mình.
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- Bên cạnh đó việc kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi cũng rất hiệu quả.
Giáo viên giúp phụ huynh có kiến thức ban đầu, có sự rèn luyện đúng đắn về kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ khi ở mọi lúc mọi nơi ngoài trường học. 

Cô có thể thông qua bảng tuyên truyền của lớp để tuyên truyền với phụ huynh: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Chính vì vậy bảng tuyên truyền của lớp tôi được đặc biệt chú ý bởi nội dung tuyên truyền phong phú, hấp dẫn về việc rèn luyện cũng như tuyên truyền về sự nguy hiểm của các trường hợp khẩn cấp đó và các nội dung trong bảng biểu còn được thay đổi thường xuyên.
 Những nội dung tuyên truyền ở đây rất thực tế vì nó phản ánh các hoạt động, kỹ năng bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp nên rất được phụ huynh chú ý mỗi khi đón trả trẻ. 

Tuyên truyền với phụ huynh tôi đã lập trang nhóm zalo riêng của lớp để cho tất cả các bậc phụ huynh đều nắm bắt được tình hình chung cũng như các hoạt động trải nghiệm của lớp. Tôi cũng mạnh dạn xin các ý kiến của phụ huynh ai có bài dạy hay cách giáo dục hay sẽ đưa lên nhóm để cho các phụ huynh cùng tham khảo.

Ngoài ra, tôi còn vận động phụ huynh tham gia vào các hoạt động tuyên truyền như vẽ tranh, sáng tác thơ, câu chuyện về vấn đề giáo dục giáo dục trẻ có những kiến thức, kỹ năng biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp và được phụ huynh hưởng ứng mạnh mẽ. Nhận thấy sự hưởng ứng cũng như ý thức giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân được nâng cao tại lớp mình, tôi còn tổ chức thêm những buổi chuyên đề về việc rèn luyện, giáo dục cho trẻ những kỹ năng bảo vệ bản thân, và đặc biệt tôi còn kết hợp với đồng nghiệp của mình tổ chức những trò chơi, tạo các tình huống về các kỹ năng bảo vệ bản thân, về chính các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra để phụ huynh và trẻ cùng tham gia xử lý tình huống.

Cô trao đổi với phụ huynh về kỹ năng và các thao tác thực hiện để khi về nhà phụ huynh có thể nhắc nhở và hướng dẫn con cùng thực hiện.
Giáo viên cũng có thể tổ chức các buổi nói chuyện với phụ huynh về vấn đề giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân để phụ huynh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp. Và phụ huynh cũng chủ động rèn luyện kỹ năng này cho con ở nhà.
Sau một thời gian thực hiện biện pháp này, qua những buổi trò chuyện khi phụ huynh đưa, đón con tới lớp, tôi nhận thấy phụ huynh đã có những hiểu biết ban đầu cũng như kỹ năng phối hợp với giáo viên rất chặt chẽ trong việc giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp ngay khi còn ở độ tuổi mầm non.
3.3. Biện pháp 3: Dạy trẻ các tình huống bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp:
Theo các nhà khoa học: Trẻ hiểu được 10% những gì trẻ nghe; 40% những gì nhìn thấy; 60% những gì trẻ nhắc lại (nói) và khoảng 90% những gì trẻ nói và làm. 
Để thực hiện được biện pháp này tôi đã tiến hành cho trẻ trải nghiệm tình huống thông qua các video mà tôi đã quay với chính trẻ lớp mình để trẻ nhìn rõ hình ảnh, sự việc, đối tượng. Từ đó trẻ sẽ đưa ra cách xử lý nhanh chóng và hợp lý nhất. Bên cạnh đó để tạo sự sinh động, hấp dẫn, tôi còn tổ chức cho trẻ trải nghiệm dưới hình thức đóng kịch. Và khi được trải nghiệm qua các tình huống với hình thức khác nhau như vậy, trẻ lớp tôi rất hứng thú, đa số trẻ đều có những kỹ năng xử lý đúng để bảo vệ chính bản thân mình trong các trường hợp khẩn cấp.

Dưới đây là một số tình huống tôi đã xây dựng và áp dụng trên trẻ tại lớp:

* Tình huống 1:  Hôm nay, mẹ bạn Hân đến đón muộn, có một bác nói rằng bác là người quen của mẹ Hân và mẹ Hân nhờ bác đón. Nhưng Hân lại chưa gặp bác bao giờ. Nếu trong tình huống đó, con có về với bác không? Vì sao? (Cô quan sát phản ứng của trẻ và đưa ra cách giải quyết, giáo dục).
         - Các phản ứng và hành động của trẻ có thể xảy ra: 

· Trường hợp 1: Trẻ về cùng bác người quen của mẹ.

-> Cách giải quyết và giáo dục của cô: Cô đến gần và trò chuyện: 

+ Con có biết bác là ai không?  Con đã gặp bác bao giờ chưa? 

+ Chuyện gì xảy ra nếu bác không phải là người quen của mẹ con? 

-> Giáo dục :Vì con chưa bao giờ gặp bác cũng như con chưa quen bác. Có thể bác là người xấu đóng giả đến đón con. Nếu con về cùng bác sẽ có chuyện xấu xảy ra và có thể con sẽ không được về nhà với bố mẹ nữa.

· Trường hợp 2: Trẻ không về với bác.

-> Cách giải quyết và giáo dục của cô: Cô đến gần và trò chuyện với trẻ:

+ Vì sao các con không về với bác?

+ Cô sẽ gọi điện hỏi bố mẹ xem có đúng là nhờ người đến đón con không?

+ Giáo dục: Cô gọi điện mà đúng bố mẹ bạn đã nhờ người đến đón cô sẽ giải thích với trẻ và mời trẻ về. Cô khen ngợi và nêu gương trẻ vì trẻ biết đề phòng khi có người lạ đến đón
* Tình huống 2 : 
       Hôm nay cô tổ chức cho các con đi tham quan di tích văn hóa của quê hương. Trẻ rất hứng thú tham gia hoạt động. Khi cả lớp đang tham quan, bạn Minh nhìn thấy một cái cây nhỏ ven đường rất lạ, mải quan sát cái cây nhỏ ấy mà bạn bị lạc mất cô giáo và các bạn. (Cô quan sát phản ứng của trẻ và đưa ra cách giải quyết, giáo dục).

      - Các phản ứng và hành động của trẻ có thể xảy ra:

· Trường hợp 1: Trẻ khóc chạy khắp nơi tìm cô giáo và các bạn.
-> Cách giải quyết và giáo dục của cô: Cô tới gần và trò chuyện với trẻ:

+ Con có biết, vì sao con lại bị lạc cô và các bạn ko?

+ Khi bị lạc con cần phải làm gì để về được nhà hoặc để tìm thấy cô và các bạn?

+ Giáo dục: Nếu con khóc, mất bình tĩnh và chạy đi khắp nơi con sẽ rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng bắt đi. Như vậy các cô và các bạn sẽ không thể tìm thấy con được. Lần sau con chú ý không để lạc cô nhé. Khi bị lạc con cần bình tĩnh, con hãy nhờ hay tìm đến những người đáng tin cậy như chú công an hay chú bảo vệ để được giúp đỡ nhé!

· Trường hợp 2: Trẻ bình tĩnh, tìm người tin cậy như nhờ người dân đưa về trường hoặc liên lạc cho bố mẹ, cô giáo.
-> Cách giải quyết và giáo dục của cô: cô hỏi cá nhân một số trẻ 

 + Con có đồng ý với cách xử lý của bạn không?
 + Nếu là con con sẽ xử lý như thế nào?

 + Giáo dục: Cô khen ngợi và nêu gương trẻ trước lớp. Cô hỏi trẻ quá trình đi lạc và nhờ sự giúp đỡ của chú công an. Cô nhắc lại cho trẻ và các bạn khác nghe những kỹ năng xử lý khi đi lạc.     

      Với cách tạo tình huống cho trẻ thực hành một số tình huống trên lớp, tôi đã giúp trẻ lớp tôi có thêm rất nhiều kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp các mối nguy hiểm, 90% trẻ biết nhận ra các mối nguy hiểm. 
3.4. Biện pháp 4: Sưu tầm một số bài thơ, bài vè giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp:
Có người đã từng nói “Thơ là ý vị của cuộc sống, con người có yêu thơ thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn”. Và đối với trẻ thơ ca luôn là một cái gì đó dung dị và dễ tiếp nhận khi trẻ được tự do hòa mình vào thế giới đó. Với tuổi mầm non, tuổi học nói, một cách tự nhiên các bé rất thích và có nhu cầu muốn được nghe đọc thơ và học đọc thơ. Thơ ca mang đến cho trẻ một kho từ vựng mới, hay, đẹp và phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tiếp nhận của trẻ. Đồng thời, thơ khơi gợi ở trẻ niềm hứng thú khám phá thế giới, khuyến khích trẻ tự tin giao tiếp. Ngôn ngữ thơ ca xúc tích, giàu hình ảnh và nhạc điệu giúp trẻ dễ cảm thụ, dễ thuộc và dễ nhớ. Và không một người lớn nào không cảm động khi được lắng nghe và ngắm nhìn một em bé tuổi mầm non đọc bài thơ yêu thích của mình. 
Các bài thơ này, tôi đưa vào dạy trẻ trong giờ chơi tự do. Vừa tận dụng thời gian trống của trẻ mà còn giáo dục được trẻ ở mọi lúc và có thể dùng những bài thơ này để đưa vào hoạt động gây hứng thú trong các giờ khám phá.
Dưới đây là những bài thơ tôi đã sưu tầm để dạy trẻ:

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:
I. Kết quả:

Từ việc áp dụng một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp, tôi thấy đã đạt được những kết quả như sau:
- Giáo viên thành thạo và có kinh nghiệm trong việc sơ cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp. Tổ chức các hoạt động giúp trẻ nhận biết được những mối nguy hiểm ngay bên cạnh mình và đã đạt được kết quả cao. 
- Môi trường lớp học sạch - đẹp - an toàn hơn.

- Phụ huynh lớp tôi đã có thêm kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ và đã quan tâm hơn đến việc bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp cho con mình.

Cụ thể kết quả khảo sát cuối năm trên 30 trẻ như sau:
Khảo sát cuối năm

	Cuối năm

	Kỹ năng xử lý trẻ cần có
	Tổng số trẻ được khảo sát
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ%

	Nhận biết mối nguy hiểm
	30
	28
	93,3
	2
	6,6

	Biết giữ bình tĩnh
	30
	27
	90
	3
	10

	Kỹ năng tự vệ thoát khỏi nguy hiểm
	30
	29
	96,7
	1
	3,3


Bảng so sánh đối chiếu số liệu đầu năm và cuối năm:
	TT
	Nội dung tiêu chí

	Đầu năm
	Cuối năm

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ%
	Số lượng
	Tỉ lệ%
	Số lượng
	Tỉ lệ%
	Số lượng
	Tỉ lệ%

	1
	Nhận biết mối nguy hiểm
	13
	43,3
	17
	56,7
	27
	90
	2

    3
2222www
	   10

	2
	Biết giữ bình tĩnh
	16
	53,3
	14
	46,7
	28
	93,3
	2
	6,7

	3
	Kỹ năng tự thoát hiểm
	18
	60
	12
	40
	29
	96,7
	1
	3,3


* Đối với giáo viên:
 Bản thân tôi đã tiếp cận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non vào quá trình rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ.

 Xây dựng kế hoạch và nội dung phù hợp. Luôn tìm tòi các biện pháp mới và sử dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp đó nhằm gây hứng thú cho trẻ, kích thích trẻ tích cực tham gia hoạt động.

 Đã tạo được môi trường thuận lợi cùng những hoàn cảnh thực tế cho trẻ thực hiện cũng như trải nghiệm về các trường hợp khẩn cấp đó tùy theo hoàn cảnh thực tế của trường lớp.

 Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với phụ huynh học sinh trong việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ.
* Đối với phụ huynh: 
 Phụ huynh luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà . Đông thời phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua bảng thông tin cha mẹ cần biết. 
 Phụ huynh cảm thấy hứng thú với thành công của trẻ, tin tưởng vào kết quả giáo dục của nhà trường. Phụ huynh thông cảm, chia sẻ những khó khăn của  giáo viên cũng như của nhà trường. 
* Đối với  trẻ:

Sau khi áp dụng các biện pháp giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp, tôi thấy số lượng trẻ biết thực hiện những kỹ năng, áp dụng những kiến thức để tự bảo vệ bản thân mình tăng lên rõ rệt. 

Trẻ chủ động, tự giác, hứng thú khi thực hiện các kỹ năng bảo vệ bản thân khi có vấn đề nguy hiểm. Có thái độ đúng đắn về sự nguy hiểm của các trường hợp khẩn cấp khi xảy ra và kỹ năng bảo vệ bản thân và thoát khỏi nguy hiểm được nâng cao. 

Trẻ hiểu rõ về vai trò của kỹ năng biết bảo vệ bản thân với chính cuộc sống của con người, có ý thức tự bảo vệ cho bản thân tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

II. Kết luận:

Việc giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục hình thành thói quen cũng như kỹ năng biết bảo vệ chính bản thân mình nhằm thoát khỏi nguy hiểm. Công việc này giúp bảo vệ sức khỏe, tính mạng góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Việc rèn luyện kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp cho trẻ mẫu giáo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hệ thống.

Bên cạnh đó, phải kết hợp chặt chẽ việc cung cấp kiến thức về vấn đề xung quanh các trường hợp khẩn cấp như nguyên nhân xảy ra, tác hại, sự nguy hiểm của chúng đối với con người và việc rèn luyện các kỹ năng giúp trẻ nâng cao khả năng thực hiện. Từ đó, trẻ tích cực, tự giác, độc lập trong mọi công việc, hành động để bảo vệ thân thể và sức khỏe cho mình.

Giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp được tiến hành trên cơ sở lồng ghép các hoạt động trong ngày của trẻ và qua các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.
Các biện pháp trên rất dễ thực hiện và có thể áp dụng rộng rãi trong các trường mầm non và đạt hiệu quả cao.

III - Khuyến nghị:

“Một số biện pháp giáo dục trẻ 3-4 tuổi biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp” giữ vai trò quan trọng vì nó góp phần phát triển nhân cách, ý thức, tính tự biết tự bảo vệ bản thân. Vì vậy tôi rất mong sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức kiến tập để chúng tôi được nâng cao trình độ chuyên môn nhằm năng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

 Những biện pháp trên tôi thực hiện đạt kết quả xong chưa thật hoàn hảo. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để đề tài thực hiện tốt hơn. Để các con được sống trong môi trường an toàn, biết bảo vệ bản thân trước những trường hợp nguy hiểm
 
 Tôi xin chân thành cảm ơn!               
PHỤ LỤC MINH CHỨNG SÁNG KIẾN
III. Các biện pháp
Biện pháp 1:Xây dựng kế hoạch dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp
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	- Bé có thể nhờ sự giúp đỡ từ ai?

- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.


	- Trẻ biết nhờ đến sự trợ giúp của chú công an khi đi lạc đường, đi lạc ở siêu thị thì có thể nhờ chú bảo vệ,...
- Trẻ biết tạo sự chú ý, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người khi gặp nguy hiểm, biết một số kỹ năng phản kháng và chạy khỏi nơi nguy hiểm.
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	- Có nên lại gần các con thú dữ?

- Khi bị chó cắn.
	-Trẻ biết sự nguy hiểm của các con thú dữ và biết giữ khoảng cách nhất định.

- Trẻ biết lau rửa vết thương dưới vòi nước và nói với người lớn về vết thương.

	1


	- Làm thế nào không bị xe đâm.
- Khi bị ngã xe.
	-Trẻ biết một số quy định khi tham gia giao thông và có ý thức thực hiện khi tham gia giao thông.

- Trẻ biết bình tĩnh lau rửa vết thương và báo với người lớn hay gọi người tới giúp đỡ.

	2


	- Khi đi chơi bé cần nhớ những gì?

- Những địa điểm công cộng bé cần biết.
	- Luôn nắm chặt tay bố mẹ, người lớn. Không đi theo hoặc nhận quà từ người lạ.

- Trẻ biết một số địa điểm công cộng có thể chạy đến, hoặc nhờ sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.
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	- Khi bị gai đâm do chạm vào cành cây có gai
	- Trẻ biết gọi người lớn và không tự ý xử lý vết thương.
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	- Làm thế nào để không bị đuối nước?

- Cần làm gì khi đi dưới trời mưa.
	- Trẻ biết lợi ích của việc học bơi, biết tránh xa những nơi nguy hiểm như ao hồ sông suối.
- Trẻ biết sử dụng ô dù, áo mưa, những vật dụng cần thiết tránh mưa


	5

	- Bé làm gì khi bị lạc?

- Bé làm gì khi bị bắt cóc?
	- Trẻ biết dừng lại, đứng yên và nhìn xung quanh, nếu không thấy bố hoặc mẹ, quay lại và đi thẳng tìm đến những người có mặc đồng phục, đeo bảng tên (chú công an, bảo vệ...).

- Trẻ được rèn luyện một số kỹ năng thoát hiểm cơ bản nhằm phòng tránh bị bắt cóc, xử lý khi bị bắt cóc: Nói “không” với bất kỳ việc gì mà người lạ yêu cầu hoặc đưa cho. Trẻ biết cách kêu cứu. 


3. Biện pháp 3.2: Tổ chức cho trẻ thực hành một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân:



[image: image1]

3.2 Biện pháp 2: Kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân mọi lúc mọi nơi:


3.4  Biện pháp 4: Sưu tầm một số bài thơ, bài vè giáo dục trẻ biết bảo vệ bản thân trong các trường hợp khẩn cấp:
	[image: image2.png]Dilac
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Chi gap chit cong an
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Vé ben gia dinh be Cin thin,bé trinhxa
Haynho  nhé! Nho nhe! La tokhi bi kéo

Keo gip nguy bé oit

Ty nhien di daumt
Bit ngor twra lit phit
Newdi tht td nguge xudi
NGi dudi tim chd trt

Ben duci nhimg mai hién
Bé oi hay chay lién




               


Sau khi khảo sát các tiêu chí đánh giá trẻ mẫu giáo biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp cuối năm đã đạt hiệu quả:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÁC TIÊU CHÍ

	
	
	Nhận biết mối nguy hiểm
	Biết giữ bình tĩnh
	Kỹ năng tự vệ thoát khỏi nguy hiểm

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Hoàng Phúc An
	x
	
	x
	
	x
	

	2
	Lương Huỳnh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	3
	Nguyễn Minh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	4
	Nguyễn Gia Bảo
	x
	
	x
	
	x
	

	5
	Trần Khánh Chi
	
	x
	x
	
	x
	

	6
	Lê Anh Minh
	x
	
	x
	
	x
	

	7
	Đỗ Minh Hà
	x
	
	x
	
	x
	

	8
	Nguyễn Bảo Hân
	x
	
	x
	
	x
	

	9
	Nguyễn Gia Hân
	x
	
	x
	
	x
	

	10
	Nguyễn Gia Hân
	x
	
	x
	
	x
	

	11
	Nguyễn Đăng Khoa 
	x
	
	x
	
	x
	

	12
	Đào Nhật Minh
	x
	
	x
	
	x
	

	13
	Chu Ng Gia Linh
	x
	
	x
	
	x
	

	14
	Hoàng Anh Minh
	x
	
	x
	
	x
	

	15
	Trần Gia Hưng
	
	x
	
	x
	
	x

	16
	Nguyễn Thế Quang
	x
	
	x
	
	x
	

	17
	Nguyễn Minh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	18
	Đỗ Trần Đức Thanh
	x
	
	x
	
	x
	

	19
	Nguyễn Đức Tuấn
	x
	
	x
	
	x
	

	20
	Trần Anh Dũng
	x
	
	x
	
	x
	

	21
	Trương Gia Hào
	x
	
	x
	
	x
	

	22
	Trương Gia Hân 
	x
	
	x
	
	x
	

	23
	Trần Anh Khoa
	x
	
	x
	
	x
	

	24
	Phạm Nhật Bảo
	x
	
	x
	
	x
	

	25
	Lương Thị Huệ
	x
	
	x
	
	x
	

	26
	Lê Ngọc Minh Khuê
	x
	
	x
	
	x
	

	27
	Trần Gia Phát
	x
	
	x
	
	x
	

	28
	Nguyễn Gia Hân
	x
	
	x
	
	x
	

	29
	Nguyễn Sơn
	x
	
	x
	
	x
	

	30
	Lê Minh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	Tổng

	28 trẻ
	2 trẻ
	28trẻ
	2 trẻ
	29 trẻ
	1 trẻ

	
	93,3%
	6,7%
	93,3%
	6,7%
	96,7%
	4,3%


PHIẾU ĐIỀU TRA

( Dành cho phụ huynh, học sinh)

        Họ tên trẻ:

        Ngày     tháng        năm sinh

        Học sinh lớp:

         Là con thứ mấy trong gia đình:

        Địa chỉ gia đình:

        Phụ huynh hãy vui lòng khoanh tròn vào câu trả lời đúng mà trẻ biểu hiện trong những tình huống sau:

Câu 1: Anh chị thấy con mình khi gặp người lạ có biểu hiện như thế nào?

a. Sợ hãi,nấp sau bố mẹ

b. Thích thú,tò mò và muốn được đi cùng người đó.

c. Nhìn thấy người lạ chạy xa.

Câu 2: Khi nhặt được vật nhọn(đinh,ốc vít..)con anh chị sẽ làm gì?

a. Đưa cho người lớn.

b. Vứt vào thùng rác.

c. Cầm chơi,nghịch.

Câu 3: Khi thấy cháy con anh chị sẽ làm gì?

    a        Sợ hãi,ngồi ngay tại chỗ.

    b.       Chạy ra khỏi chỗ cháy

    c.       Kêu khóc gọi cầu cứu

Câu 4: Khi gặp động vật(lợn,chó,gà..)con anh chị sẽ làm gì?

a. Bỏ chạy

b. Ngồi nghịch chơi.

c. Đứng yên và khóc.

Câu 5: Khi nhìn thấy nước nóng con anh chị sẽ làm gì?

a. Sờ vào nước nóng.

b. Không sờ vào nước nóng.

c. Gọi người lớn tới giúp.

Câu 6: Khi đi vệ sinh,nhà vệ sinh có nước con anh chị sẽ làm gì?

a. Vào nghịch nước

b. Gọi người đến giúp.

c. Bỏ đi chỗ khác.
Câu 7: Khi nhìn thấy ổ điện hoặc phích điện con anh chị sẽ làm gì?

a. Sờ vào dây điện đó.

b. Gọi người lớn đến giúp.

c. Bỏ đi chỗ khác.
Câu 8: Con anh chị có biết lan can là nơi nguy hiểm không?
     a.     Có
     b.     Không
Sau khi khảo sát các tiêu chí đánh giá trẻ mẫu giáo biết bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp đầu năm đã đạt hiệu quả:

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÁC TIÊU CHÍ

	
	
	Nhận biết mối nguy hiểm
	Biết giữ bình tĩnh
	Kỹ năng tự vệ thoát khỏi nguy hiểm

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Hoàng Phúc An
	x
	
	x
	
	x
	

	2
	Lương Huỳnh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	3
	Nguyễn Minh Anh
	
	x
	
	x
	x
	

	4
	Nguyễn Gia Bảo
	
	x
	
	x
	
	x

	5
	Trần Khánh Chi
	
	x
	
	x
	
	x

	6
	Lê Anh Minh
	
	x
	
	x
	
	x

	7
	Đỗ Khánh Minh Hà
	
	x
	
	x
	
	x

	8
	Nguyễn Bảo Hân
	
	x
	
	x
	
	x

	9
	Nguyễn Gia Hân
	x
	
	x
	
	x
	

	10
	Nguyễn Gia Hân
	
	x
	x
	
	x
	

	11
	Nguyễn Đăng Khoa 
	x
	
	x
	
	x
	

	12
	Đào Nhật Minh
	x
	
	
	x
	
	x

	13
	Chu Ngọc Gia Linh
	
	x
	
	x
	
	x

	14
	Hoàng Tr Anh Minh
	
	x
	
	x
	
	x

	15
	Trần Gia Hưng
	x
	
	x
	
	x
	

	16
	Nguyễn Thế Quang
	
	x
	
	x
	
	x

	17
	Nguyễn Minh Anh
	x
	
	x
	
	x
	

	18
	Đỗ Trần Đức Thanh
	
	x
	
	x
	
	x

	19
	Nguyễn Đức Tuấn
	
	x
	
	x
	
	x

	20
	Trần Anh Dũng
	x
	
	x
	
	x
	

	21
	Trương Gia Hào
	x
	
	x
	
	x
	

	22
	Trương Gia Hân 
	x
	
	
	x
	
	x

	23
	Trần Anh Khoa
	x
	
	
	x
	
	x

	24
	Phạm Nhật Bảo
	
	x
	
	x
	
	x

	25
	Lương Thị Huệ
	x
	
	x
	
	
	x

	26
	Lê Ngọc Minh Khuê
	
	x
	
	x
	
	x

	27
	Trần Gia Phát
	
	x
	
	x
	x
	

	28
	Nguyễn Gia Hân
	
	x
	
	x
	x
	

	29
	Nguyễn Sơn
	
	x
	
	x
	x
	

	30
	Lê Minh Anh
	
	x
	
	x
	x
	

	Tổng

	13 trẻ
	17 trẻ
	12 trẻ
	18 trẻ
	14 trẻ
	16 trẻ

	
	43,3%
	56,7 %
	40 %
	60%
	46,7%
	53,3%


D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo dục học. 
 - NXB Giáo dục  - 1999 Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên).

2. Giáo dục học mầm non.

 - NXB Đại học sư phạm Đào Thanh Âm (chủ biên).

3. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non.

 - NXB Đại học sư phạm. Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên).

4. Chương trình giáo dục mầm non.

 - NXB Giáo dục Việt Nam.

5. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

- NXB Đại học quốc gia Hà Nội. PGS. TS Nguyễn Thị Mỹ Kim Thoa, 
ThS. Phan Thị Thảo Hương.

6. Báo điện tử phunuonline.com.vn

7. Báo điện tử vnexpress.net
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